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KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN
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3.10.05.78.028/06/2000AnNguyễn Trường04641810941

0.00.00.00.008/01/1996ÂnHuỳnh Thiên04641810952

6.17.05.06.012/04/1999ChiếnĐỗ Trần04641810973

6.78.05.36.006/11/2000DanhNguyễn04641810984

4.94.05.38.021/02/2000DuyLê Thi Nhật04641810995

7.88.07.010.009/09/1999ĐạtHuỳnh Lê Anh04641811016

6.96.07.310.031/01/1996ĐạtTrần Quang04641811027

7.18.05.310.025/01/2000ĐoanVõ Duy04641811038

6.67.05.310.022/01/1999ĐôCao Thành04641811049

5.95.06.010.001/01/2000ĐứcNguyễn Minh046418110510

7.38.05.710.015/04/2000HảiDương Chí046418110611

6.97.06.010.026/01/2000HảiHuỳnh Phước046418110712

4.65.05.30.013/03/1994HảiPhạm Minh046418110813

7.28.06.08.018/04/1996HiếuNguyễn Văn046418110914

7.07.06.310.003/02/2000HoàngHuỳnh Phúc046418111015

6.05.06.310.031/07/2000HòaThạch Ngọc046418111116

0.00.00.00.026/11/2000HuyPhạm Hồ Triệu046418111317

6.06.05.39.010/10/2000HuynhLê Hoàng046418111618

5.24.06.08.013/05/2000KhaTrần Minh046418111819

6.37.04.79.013/01/2000KhánhNguyễn Bảo046418112120

7.38.05.710.003/03/2000KhiếtLê046418112221

7.58.06.310.016/10/2000KhoaĐỗ Anh046418112322

6.06.07.02.006/01/1998KhoaTrần Anh046418112423

6.67.05.310.024/03/2000KhoaTrần Nguyễn Tấn046418112524

5.96.06.72.010/10/1999KhươngNguyễn Hoài046418112625

6.87.05.710.004/06/2000KiệtNguyễn Tuấn046418112726

6.97.06.010.015/09/2000LongNguyễn Minh046418113027

5.85.05.710.009/10/2000LộcHuỳnh Hửu046418113228

6.67.05.310.020/10/2000LợiTrần Văn Hữu046418113329

8.29.06.710.031/05/2000LợiVăn Phúc046418113430

4.33.06.33.027/07/1999LuânLê Hoàng046418113531

8.79.08.010.026/07/1995MinhHồ Tấn046418113932

5.85.05.710.029/11/2000NgọcTrần Văn046418114233
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5.65.06.36.028/07/1999NhànLê Thọ Quốc046418114334

5.25.05.36.006/09/2000NhânNguyễn Hoàng Thiện046418114435

5.35.04.79.022/12/2000NhấtMai Khắc046418114536

6.57.05.010.022/06/1999NhấtPhan Thống046418114637

7.18.05.78.007/10/1999PhátNguyễn Tấn046418114738

6.87.05.710.030/08/2000PhiLê Vũ046418114939

5.03.06.310.002/02/2000PhúNguyễn Ngọc046418115040

5.96.05.76.003/06/1998PhúcLê Võ Hoàng046418115141

5.14.05.310.003/06/2000QuânTrần Minh046418115242

3.40.06.010.008/01/1996QuiHồ Tuấn046418115343

7.98.07.310.023/11/2000SangLê Thanh046418115544

7.38.06.09.017/02/1996SangNgô Văn046418115645

5.34.05.710.020/02/2000TàiNguyễn Kim046418115746

5.65.05.310.030/04/2000TâmBùi Công046418116047

5.03.06.310.004/11/1999TâmLê Minh046418116148

5.05.04.09.030/11/2000TânDương Anh Nhật046418116349

5.55.05.77.015/05/2000ThạchTống Ngọc046418116450

5.44.06.010.026/01/2000TháiĐặng Quốc046418116551

0.00.00.00.018/05/2000TháiLê Hoàng046418116652

2.60.05.06.014/09/2000ThạchNguyễn Văn046418116753

6.36.05.710.016/01/1995ThiệnĐỗ Thái046418116854

7.98.07.310.009/02/1996ToànNguyễn Phạm Quốc046418117155

3.61.05.310.006/03/1997TrọngLê Vũ046418117356

5.97.04.75.001/01/1998TrungNguyễn Hồng046418117457

3.12.03.09.018/03/2000TrườngNguyễn Quang046418117658

5.26.04.35.028/07/2000TrườngTrần Ngọc046418117759

6.78.05.36.009/08/2000TuấnHuỳnh Anh046418117860

5.55.05.010.028/09/2000TúNguyễn Trung046418117961

6.88.05.37.001/06/1999ViệtNguyễn Hữu Nam046418118062

5.85.05.710.007/05/2000VinhBùi Phúc046418118163

6.87.05.710.021/06/2000VũChế Văn046418118264

8.79.08.010.012/12/1999VươngNguyễn Quốc046418118365

7.78.06.710.011/05/1999VỹĐặng Cao046418118466

6.97.06.010.008/07/1997XuyênNguyễn Văn046418118567

6.67.05.310.015/11/1993ÝLâm Hồng046418118668

H.Ghép -
CÐNKTML17A1.70.04.30.027/08/99TàiLê Phát046417107369

H.Ghép -
CÐNĐCN15E3.20.07.04.023/04/97TàiĐào Tuấn046615142270

9(12.9%)4(5.7%)21(30%)21(30%)12(17.1%)3(4.3%)0(0%)70(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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GIÁO VIÊN BỘ MÔN

ĐẶNG ĐÔN LAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 14 tháng 01 năm 2020
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